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THAM VẤN HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

THAM LUẬN

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam
Theo dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đối với mặt hàng thuốc lá sẽ chịu thuế theo nguyên tắc giữ nguyên thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo tỷ lệ 75% và bổ sung thuế TTĐB tuyệt đối theo 2 phương án:

* Phương án 1: năm 2026 là 2.000 đồng/bao và mỗi năm tăng thêm 2.000 đồng/bao cho đến 2030 là 10.000 đồng/bao; 

* Phương án 2: năm 2026 là 5.000 đồng/bao và mỗi năm tăng thêm 1.000 đồng/bao cho đến 2030 là 10.000 đồng/bao. 

Kể từ thời điểm được tiếp cận với dự thảo, Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi tới Chính phủ, Quốc hội và các Ủy ban trực thuộc Quốc hội ủng hộ việc tăng thuế để hiện thực mục tiêu của “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” nhằm đạt tỷ lệ giảm người sử dụng thuốc lá và tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ vào mức tăng của dự thảo, tình hình thực tiễn hoạt động của ngành thuốc lá Việt Nam, môi trường kinh doanh, những khó khăn vướng mắc hiện nay và thách thức phía trước, Hiệp hội cho rằng nếu không thận trọng thì nhiều doanh nghiệp thuốc lá trong nước có nguy cơ đóng cửa, phá sản vì các Phương án theo đề xuất trong Dự thảo Luật thuế TTĐB (sửa đổi) có mức tăng quá cao so với thời gian trước, hiện tại và chưa có tiền lệ (thời gian trước và hiện tại đang áp dụng thuế TTĐB theo tỷ lệ: năm 2015 là 65%, năm 2016 là 70%, năm 2019 đến nay là 75%; như vậy mức tăng có sự ổn định với mỗi lần điều chỉnh tăng 5% ). 
Đặc biệt, tại phiên họp thảo luận về Dự án luật thuế TTĐB sửa đổi tại hội trường ngày 27/11/2024 (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV), nhiều Đại biểu đã có ý kiến về  việc tăng thuế đột ngột có nguy cơ dẫn đến tình trạng nhập lậu, trốn thuế gia tăng; hệ lụy của việc tăng thuế cao có thể ảnh hưởng đến sản xuất, vùng trồng nguyên liệu bị thu hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người lao động, người nông dân có hoạt động liên quan đến ngành sản xuất thuốc lá; ảnh hưởng đến an ninh biên giới; thu ngân sách giảm vì vậy cần xây dựng lộ trình tăng thuế hợp lý để tránh gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động. 

Vì vậy, một lần nữa tại Hội thảo này Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xin đề nghị  xem xét một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần xem xét thực trạng và những đóng góp của ngành thuốc lá Việt Nam đối với ngân sách nhà nước và xóa đói giảm nghèo ở các vùng sâu vùng xa.

Hiệp hội gồm 54 hội viên hoạt động trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp thuốc lá từ khâu nghiên cứu khoa học kỹ thuật; trồng & sản xuất nguyên liệu; sản xuất phụ liệu; sản xuất thuốc lá điếu đến thương mại phân phối.

Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp trong Hiệp hội đến nay khoảng 18.000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 40.000 tỷ đồng. 100% giá trị vốn và tài sản này là của các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn. 

 Năm 2024 các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu đã đóng góp vào ngân sách nhà nước như sau: 

Nộp thuế TTĐB theo tỷ lệ (75%) trên 23.500 tỷ đồng;
Nộp thuế nhập khẩu trên 1.800 tỷ đồng;

Nộp Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (2%) trên 500 tỷ đồng;

Đóng góp Quỹ bảo vệ môi trường (60 đồng/bao) trên 260 tỷ đồng;

Như vậy, có thể thấy mức đóng góp cho ngân sách hàng năm lớn hơn tổng số vốn được Nhà nước cấp trong nhiều chục năm qua, phản ánh hiệu quả rất cao về mặt kinh tế của ngành. Ngoài ra, trong nhiều thập kỷ qua, các doanh nghiệp trong Hiệp hội đã luôn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 11.000 lao động trực tiếp; đầu tư, hỗ trợ cho hơn 90.000 nông dân trồng cây thuốc lá với diện tích trồng khoảng 13.800 ha, sản lượng thu mua gần 37.000 tấn/năm (trồng thuốc lá góp phần xóa đói giảm nghèo, đem lại cuộc sống ổn định cho bà con nông dân).
Thứ hai, cần xem xét thấu đáo quan hệ giữa việc tăng thuế “sốc” với việc tăng “sốc” thuốc lá nhập lậu, đặc biệt là tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong vấn đề này.

Nhiều chuyên gia trong các hội thảo đã chỉ ra rằng, quan hệ giữa việc tăng thuế với thuốc lá nhập lậu là điểm “mù” rất khó xác định trong xây dựng chính sách thuế TTĐB. Thực tiễn các quốc gia đã chứng minh khi mức thuế TTĐB tăng sẽ làm gia tăng hàng nhập lậu đối với hầu hết các loại hàng hóa. Đối với thuốc lá, điều này đã được chứng minh ở nhiều nước, điển hình là Úc, Malaysia, Indonesia, Philippines và một số nước Âu châu với lượng thuốc nhập lậu tăng gấp hơn 2 lần, sau khi tăng thuế “sốc” 
Thuốc lá nhập lậu ở Việt Nam là vấn đề nhức nhối trong nhiều thập kỷ qua, xuất phát từ đặc thù phức tạp về cư trú và địa hình với đường biên giới dài, do vậy, nhiều sản phẩm thuốc lá lậu rất dễ mua và được người tiêu dùng quen sử dụng. 
Trước đây, mỗi lần tăng mức thuế thêm 5% với độ giãn cách 3 năm mỗi lần thì giá thuốc lá trong nước tăng không nhiều và các doanh nghiệp trong nước có thời gian để điều chỉnh phương án ứng phó với thuốc lá nhập lậu (kể cả thuốc lá nhập lậu giá rẻ). Nhưng với dự thảo tăng thuế lần này, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng đối với ngành thuốc lá trong nước và có thể ảnh hưởng đến mục tiêu thu ngân sách vì một số lý do sau:

Một là, ở các nước có mức thuế cao, mỗi lần tăng thuế đều có lộ trình phù hợp để các doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh chiến lược giá và phương án kinh doanh. Với mức thuế như Dự thảo thì các doanh nghiệp trong nước không thể ứng phó kịp để cạnh tranh với thuốc lá lậu (không chịu tác động bởi thuế TTĐB và các loại thuế phí khác sẽ có giá bán thấp hơn rất nhiều) sẽ dẫn đến suy giảm nghiêm trọng hiệu quả kinh doanh, thậm chí thua lỗ và lãng phí tài sản của nhà nước.  
Hai là, việc thuốc lá nhập lậu tăng mạnh cũng sẽ dẫn đến gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và mất an ninh biên giới cũng như không đảm bảo được 2 mục tiêu là giảm người hút và tăng thu ngân sách.

Theo 3 mô hình phân tích của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương án 2 thì đến 2030 thuốc lá hợp pháp sẽ giảm từ 30% đến 43%, từ 30% đến 70% người hút chuyển qua thuốc lá lậu dẫn đến thất thu thuế từ 10,9 nghìn tỷ đến 20,7 nghìn tỷ. Như vậy, vừa không đạt mục tiêu giảm tỷ lệ người hút vừa gây ra thất thu thuế rất lớn đồng thời gây mất an ninh trật tự xã hội đặc biệt là an ninh biên giới do vấn nạn buôn lậu thuốc lá gây ra 

Trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực, địa phương đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên và các năm sau tăng trưởng hai con số,  trong trường hợp Luật thuế TTĐB được thông qua như dự thảo thì các doanh nghiệp trong Hiệp hội (đều là các doanh nghiệp Nhà nước) không những không hoành thành mục tiêu mà còn có khả năng rất cao đóng cửa ngừng sản xuất và gây ảnh hưởng đến toàn chuỗi giá trị kể cả người nông dân trồng thuốc lá.   

Như đã phân tích, những tác động tiêu cực và rủi ro từ thuốc lá nhập lậu gây ra là những căn cứ thực tiễn vô cùng quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách thuế nói chung, thuế TTĐB nói riêng. Mục tiêu hài hòa về khung thuế với các nước trong khu vực mà Việt Nam hướng tới là cần thiết, song chúng ta cần ở mức độ hợp lý để không tạo nên những chênh lệch về thuế và giá lớn so với các nước láng giềng. 
Kiến nghị chính sách

Trên cơ sở các nội dung phân tích ở trên, Hiệp hội tha thiết kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo xây dựng Luật thuế TTĐB sửa đổi lần này cần được tính toán mức tăng và lộ trình phù hợp hơn với thực trạng của ngành thuốc lá, với các thách thức khó khăn trong chi phí đầu vào và môi trường hoạt động phức tạp trước diễn biến thuốc lá lậu để đạt được một cách hài hòa các mục tiêu (giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng, nhưng cũng giúp đảm bảo sự ổn định trong thu ngân sách nhà nước, hạn chế sự gia tăng đột biến của thuốc lá nhập lậu, từ đó bảo vệ và hỗ trợ ngành thuốc lá nội địa tái chuyển đổi máy móc để sản xuất cơ cấu sản phẩm có giá bán cao hơn, chất lượng tốt hơn, ít độc hại hơn). 
Cụ thể, Hiệp hội xin được kiến nghị xem xét phương án sau:
	Mức thuế TTĐB tuyệt đối (đồng/bao)
	2026
	2028
	2030

	Thuế TTĐB tuyệt đối
	2.000
	4.000
	6.000


Ghi chú: năm 2026 áp thuế TTĐB tuyệt đối với mức 2.000 đồng/bao, sau 02 năm tăng thêm 2.000 đồng/bao và đến năm 2030 là 6.000 đồng/bao.
Theo tính toán của Hiệp hội, phương án này sẽ vừa đảm bảo tăng thu ngân sách của Nhà nước vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có đủ thời gian để xây dựng chiến lược giá và phương án kinh doanh để có thể cạnh tranh và ngăn chặn thuốc lá nhập lậu tăng “sốc” từ đó đáp ứng được mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc lá như Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đề ra. 

